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LỜI NÓI ĐẦU

        Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Duy Tân. Thư viện xin giới thiệu một tập hợp các bài trích báo – tạp chí được chọn lọc bao gồm các chủ đề, lĩnh vực mà đông đảo bạn đọc yêu cầu như: Tin học, các vấn đề về dạy và học, về ngôn ngữ, về vấn đề lạm phát và chống lạm phát ở Việt Nam hiện nay, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, du lịch, văn học, điện tử - viễn thông … 

        Tài liệu được giới thiệu trong cuốn thư mục lần này là những bài trích từ các báo và tạp chí tiếng Việt, xuất bản trong năm 2011 có lưu trữ và phục vụ tại Thư Viện Trường Đại Học Duy Tân.

        Các lĩnh vực, chủ đề được sắp xếp theo trật tự hệ thống phân loại DDC. Trong từng chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và kèm theo phần định từ khóa để bạn đọc có thể tiện tra cứu và tìm tin trên phần mềm quản lý thư viện.

Mọi yêu cầu về đề tài cần bổ sung hoặc mở rộng, về bản sao toàn văn tài liệu gốc và những ý kiến đóng góp khác, xin vui lòng gửi về:

Phòng nghiệp vụ - Thư viện Trường Đại Học Duy Tân

K7/25 Quang Trung – TP Đà Nẵng

Email: thuvienduytan@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn.
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Bảo mật mạng không dây/ Thúy Hằng// Công nghệ thông tin và truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 2 tháng 5 .- Tr. 10-12.

Nội dung: Giới thiệu một số phương pháp giúp bảo vệ mạng không dây của bạn như: sử dụng mã hóa WPA2, đặt mật khẩu dài hơn 10 ký tự, trong mật khẩu nên sử dụng kết hợp số, chữ và các ký tự đặc biệt, không sử dụng các SSID mặc định, không đưa thông tin cá nhân vào SSID, điều chỉnh phạm vị phủ sóng, cho phép tường lửa.

Từ khóa: Mạng không dây, bảo mật mạng.

2. Giải pháp thông tin cho mạng trong nhà thế hệ sau/ Phạm Thị Thúy Hiền// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2011 .- Số kỳ tháng 4 .- Tr. 38-41.

Nội dung: Giới thiệu công nghệ ADSL và FTTH cung cấp khả năng kết nối truy cập chất lượng cao, mạng thông tin trong nhà – Home area network – HAN được triển khai dựa trên công nghệ thông quang tuyến. Giới thiệu kiến trúc mạng, môi trường truyền dẫn quang cho mạng trong nhà.

Từ khóa: Kỹ thuật mạng, mạng viễn thông, HAN.
3. Mạng cá nhân không dây tốc độ cao/ Nguyễn Trung Hiến, Phạm Thị Thúy Hiền// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 1 tháng 4 .- Tr. 54-58.

Nội dung: Giới thiệu tổng quan về mạng cá nhân không dây (WPAN) tốc độ cao và các ứng dụng của mạng này. Các mạng WPAN tốc độ cao hoạt động ở dải băng tần không cấp  phép 2,4 GHz với tốc độ truyền dữ liệu lên tới 55 Mbps phù hợp với các dịch vụ yêu cầu tốc độ truyền tải lớn.

Từ khóa: Kỹ thuật mạng, mạng không dây, mạng tốc độ cao.

4. Nâng cấp giao diện vô tuyến cho mạng WiMAX từ R1 lên R2/ PGS. TS. Ngô Tứ Thành, KS. Trần Mạnh  Đạt// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 1 tháng 4 .- Tr. 50-53.

Nội dung: Đưa ra giải pháp nâng cấp giao diện vô tuyến lên Wireless MAN-Advanced mà không làm ảnh hưởng đáng kể tới chi phí CAPEX để nâng cấp thành phần mạng lõi như các Server AAA, AG và ASN-GW.

Từ khóa: Mạng WiMAX, giao diện vô tuyến.

5. Phát huy lợi thế, hợp tác kinh doanh, gia tăng giá trị kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin –viễn thông/ Phạm Đức Kỳ// Công nghệ thông tin và truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 1 tháng 4 .- Tr. 19-25.

Nội dung: Trình bày nhu cầu thị trường công nghệ thông tin – viễn thông, môi trường kinh doanh công nghệ thông tin – viễn thông, sự phát triển chung của mạng công nghệ thông tin và viễn thông Việt Nam, lợi thế của công nghệ thông tin – viễn thông trong kinh doanh hàng hóa. Một số giải pháp gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Từ khóa: Công nghệ thông tin – viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin, kinh doanh dịch vụ

6. Triển khai chính phủ điện tử - bài học từ Xơ-un, Hàn Quốc/ Thanh Minh, Bội Ngọc// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 2 tháng 5 .- Tr. 33-37.

Nội dung: Đề cập đến một số vấn đề tổ chức được giải quyết như thế nào trong quá trình triển khai chính phủ điện tử của một trường hợp điển hình: xây dựng chính phủ điện tử tại thủ đô Xơ-un, Hàn Quốc.

Từ khóa: Chính phủ điện tử, chính phủ điện tử Xơ-un – Hàn Quốc.

7. Vai trò của công nghệ thông tin trong thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến/ Thu Hằng, Lan Hương// Công nghệ thông tin và truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 1 tháng 4 .- Tr. 16-18.

Nội dung: Trình bày những rào cản, khó khăn đối với sự phát triển của thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến như: giá cước truy cập internet, việc sử dụng hạn chế thẻ tín dụng, cơ sở hạ tầng vận tải kém phát triển dẫn đến việc phân phối hàng hóa và dịch vụ chậm, không chắc chắn, thiếu nguồn nhân lực,….Qua đó khẳng định vai trò của công nghệ thông tin trong thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến.

Từ khóa: Công nghệ thông tin, thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Ảnh hưởng của những hạn chế trong chính sách và điều hành chính sách tới ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong thời gian qua/ Trịnh Thị Ái Hoa// Ngiên cứu kinh tế .- 2011 .- Số 4(395) .- Tr. 3-14.

Nội dung: Bài viết tập trung phân tích ảnh hưởng của những hạn chế trong chính sách, quản lý và điều hành chính sách tới ổn định kinh tế vĩ mô ở Việt Nam trong thời gian qua, xem xét những ảnh hưởng đó trong điều kiện khách quan của nền kinh tế, đồng thời đề xuất một số kiến nghị chính sách để có thể đưa nền kinh tế Việt Nam đi vào ổn định và tăng trưởng vững chắc trong dài hạn.

Từ khóa: Chính sách kinh tế, kinh tế vĩ mô.

2. Đầu tư quốc tế 2010 và triển vọng 2011/ Trần Thị Hà, Khương Duy// Tài chính.- 2011.- Số 4 (558).- Tr. 49 – 53.

Nội dung: Trình bày những động thái cơ bản của dòng đầu tư quốc tế trong năm 2010, phân tích, lý giải cho những động thái đó và đưa ra một số nhận định về triển vọng của dòng vốn này trong năm 2011.

Từ khóa: Đầu tư  quốc tế, FDI.
3. Để kinh tế dịch vụ phát triển bền vững trong hội nhập kinh tế quốc tế/ TS. Trần Hữu Nam// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 166 .- Tr. 36-40.

Nội dung: Đánh giá thực trạng phát triển của khu vực kinh tế dịch vụ Việt Nam trong 4 năm gần đây, chỉ ra những kết quả, bất cập và đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững khu vực kinh tế quan trọng này trong điều kiện hội nhập kinh tế của đất nước.

Từ khóa: Kinh tế quốc tế, hội nhập kinh tế, kinh tế dịch vụ, phát triển kinh tế bền vững.

4. GDP xanh: xu hướng tiếp cận mới trong mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững hiện nay/ Phạm Thành Công// Nghiên cứu kinh tế .- 2011 .- Số 4(395) .- Tr. 15-23.

Nội dung: Trình bày khái niệm GDP xanh; Kinh nghiệm của một số nước khi xây dựng chỉ số GDP xanh và Việt Nam đối với chỉ số GDP xanh.

Từ khóa: GDP xanh, tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế
5. Giải pháp chống lạm phát ở các nước trên thế giới/ Nhóm phân tích dự báo, Viện chiến  lược và chính sách tài chính// Tài chính.- 2011.- Số 4 (558).- Tr. 25 – 28.

Nội dung: Khủng hoảng tài chính bùng nổ, nhằm bảo vệ sự ổn định thị trường tài chính và ngăn ngừa suy thoái kinh tế, giải cứu thị trường. Tác dụng phụ của những động thái này là tình hình lạm phát ở các nước. Bài viết giới thiệu một số giải pháp chống lạm phát ở các nước và bài học được rút ra.

Từ khóa: Lạm phát, chính sách tiền tệ, kiềm chế lạm phát

6. Kinh nghiệm kiểm soát lạm phát của thế giới và bài học rút ra cho Việt Nam/ ThS. Nguyễn Quốc Nghi// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2011 .- Số 10 (331) .- Tr. 35-37.

Nội dung: Kinh nghiệm kiểm soát lạm phát ở một số quốc gia như Mỹ, New Zealand, Brazil, Thái Lan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Lạm phát, kiểm soát lạm phát, lạm phát ở Việt Nam.

7. Kinh nghiệm quốc tế về vai trò của nhà nước trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và bài học cho Việt Nam/ TS. Hoàng Văn Hoan// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 168 .- Tr. 62-69.

Nội dung: Phân tích kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như: Xây dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, xây dựng khung khổ pháp lý hỗ trợ riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chương trình hỗ trợ phát triển, hệ thống tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các nước. Bài học về phát huy vai trò của Nhà nước trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Từ khóa: Vai trò nhà nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển doanh nghiệp, kinh nghiệm quốc tế.

8. Một số giải pháp nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam/ PGS.TS. Đinh Phi Phổ, ThS. Phạm Ngọc Dưỡng// Phát triển kinh tế .- 2011 .- Số 246 .- Tr. 45-49.

Nội dung: Nêu ra thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam ra thị trường thế giới và một số giải pháp nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu của cà phê Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khóa: Cà phê, xuất khẩu.

9. Một số yếu tố ảnh hưởng tới tự tạo việc làm của thanh niên Việt Nam/ ThS. Ngô Quỳnh An// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 166 .- Tr. 20-24, 40. 

Nội dung: Bài viết áp dụng cách tiếp cận vĩ mô và sử dụng mô hình hồi quy với số liệu mảng về lao động việc làm giai đoạn 2006 – 2009 để kiểm định giả thiết. Tăng cường khuyến khích lựa chọn tự tạo việc làm cho thanh niên phải được tiến hành đồng bộ với việc đào tạo chuyên môn kĩ thuật cho các em, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng, vốn, thị trường …nhằm giúp thanh niên củng cố và phát triển công việc tự tạo. 

Từ khóa: Thanh niên Việt Nam, tự tạo việc làm, kỹ năng sống.

10. Ngành kinh tế mũi nhọn ở Việt Nam: một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ Hoàng Văn Hoan// Nghiên cứu kinh tế .- 2011 .- Số 4(395) .- Tr. 24-30.

Nội dung: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ngành kinh tế mũi nhọn và các ngành kinh tế mũi nhọn ở Việt Nam và định hướng chính sách phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.

Từ khóa: Kinh tế mũi nhọn, kinh tế Việt Nam 

11. Phát triển các tập đoàn kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa: Cơ sở lý thuyết và những định hướng thực tiễn/ Đỗ Ngọc Mỹ, Đặng Văn Mỹ// Nghiên cứu kinh tế .- 2010 .- Số 5 (396) .- Tr.31-40.
 Nội dung: Khái quát những định hướng chiến lược nhằm phát triển kinh các tập đoàn kinh tế - là những công ty, doanh nghiệp có quy mô lớn hoạt động trong bối cảnh toàn cầu hóa Việt Nam. Các định hướng phát triển chủ yếu liên quan đến con đường hình thành, quá trình phát triển, sự can thiệp của nhà nước và định hướng chiến lược cho sự phát triển các tập đoàn kinh tế chủ yếu liên quan đến thị trường hoạt động và vấn đề khai thác các cơ hội thị trường, từ đó cho phép hình thành các tập đoàn kinh tế nhằm khai thác tốt nguồn lực quốc gia…

Từ khóa: Kinh tế Việt Nam, tập đoàn kinh tế, phát triển kinh tế, toàn cầu hóa.

12. Phát triển nông nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hội nhập giai đoạn 2011 – 2020/ Nguyễn Trần Trọng// Nghiên cứu kinh tế .- 2011 .- Số 4(395) .- Tr. 38-46.

Nội dung: Bài viết nêu ra một số định hướng chính sách phát triển nông nghiệp Việt Nam phù hợp với nền kinh tế thị trường hội nhập giai đoạn 2011-2020.

Từ khóa: Nông nghiệp, kinh tế thị trường, kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

13. Phát triển tập đoàn kinh tế của một số nước và bài học kinh nghiệm với Việt Nam/ Nguyễn  Tuấn Phong// Nghiên cứu kinh tế .- 2011 .- Số 399 .- Tr. 9-17.

Nội dung: Thông qua giới thiệu, phân tích việc xây dựng, phát triển các tập đoàn kinh tế của Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, bài viết khái quát một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Tập đoàn kinh tế, phát triển tập đoàn kinh tế, kinh tế Việt Nam

14. Sáu bài học từ một thập kỷ chống lạm phát ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Thị Thu Hằng, TS. Nguyễn Đức Thành// Tài chính .- 2011 .- Số 4 (558) .- Tr. 13 – 17.

Nội dung: Những thay đổi cơ bản trong môi trường và chính sách kinh tế vĩ  mô những năm vừa qua đang đặt ra yêu cầu cần có một cách tiếp cận hệ thống và toàn diện về những nhân tố vĩ mô quyết định lạm phát trong bối cảnh mới của Việt Nam. Sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên các phân tích định lượng nhằm xác định những nguyên nhân cơ bản của lạm phát ở Việt Nam trong một thập kỷ gần đây.

Từ khóa: Chính sách kinh tế, lạm phát, kinh tế Việt Nam

15. Sử dụng chính sách tỷ giá linh hoạt có kiểm soát nhằm kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế// Lê Trang// Thị trường tài chính tiền tệ.- 2011.- Số 9 (330).- Tr. 28 – 29.

Nội dung: Qúa trình hội nhập kinh tế quốc tế gắn liền với tự hóa thương mại là một xu thế tất yếu. Các công cụ truyền thống như hàng rào thuế quan và phi thuế quan dần được cắt giảm, vì vậy tỷ giá ngày càng được sử dụng như một công cụ chính để điều tiết quan hệ kinh tế quốc tế. Phạm vi tác động của chính sách tỷ giá gia tăng cùng chiều với mức độ tự do chuyển đổi của đồng bản tệ và mức độ hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế mỗi quốc gia. Tỷ giá không chỉ tác động tới khả năng cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước qua đó tác động tới trạng thái cán cân thương mại, dự trữ quốc gia mà còn tác động tới lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

Từ khóa: Chính sách tỷ giá, lạm phát, tăng trưởng kinh tế.

TÀI CHÍNH

1. Bàn về phương pháp trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại/ Lê Trọng Quý// Ngân hàng .- 2011 .- Số 7 .- Tr. 35-39.

Nội dung: Trong hoạt động quản trị rủi ro có 4 bước cơ bản đó là: Nhận dạng, đo lường, kiểm soát và tài trợ rủi ro, bước cuối cùng là một bước quan trọng, khi rủi ro đã xảy ra thì ngân hành phải có những giải pháp để xử lý những tác động mà rủi ro gây nên; Cho nên việc trích lập dự phòng rủi to tín dụng là một việc làm hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như khả năng chống đỡ những tổn thất có thể xảy ra.

Từ khóa: Rủi ro tín dụng, ngân hàng thương mại.

2. Bao thanh toán: Thực trạng và giải pháp phát triển/ ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương// Ngân hàng .- 2011 .- Số 7 .- Tr. 30-34

Nội dung: Trình bày khái niệm bao thanh toán, những hạn chế và rủi ro của bao thanh toán; Một số quan điểm và giải pháp phát triển bao thánh toán ở Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng, bao thanh toán.

3. Chính sách tài khóa thực hiện kiềm chế lạm phát/ Nguyễn Thu Hà// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2011 .- Số 42 .- Tr. 48-50.
Nội dung: Đưa ra mục tiêu, giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô trong Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. Những hiệu quả nhất định sau khi triển khai, đặc biệt trong chính sách tài khóa nhằm kiềm chế lạm phát.

Từ khóa: Lạm phát, kiềm chế lạm phát, chính sách tài khóa.

4. Chính sách tiền tệ với việc kiểm soát lạm phát/ PGS. TS Nguyễn Thị Mùi// Tài chính.- 2011.- Số 4 (558).- Tr. 22 – 24.

Nội dung: Giới thiệu những kết quả đã đạt được sau hai tháng triển khai Nghị quyết 11/ 2011/ CP “ Về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội”. Đưa ra một số giải pháp nhằm ổn định lãi xuất, tỷ giá và kiềm chế lạm phát như: Xây dựng cơ chế quản lý lãi xuất phù hợp với điều kiện Việt Nam; xây dựng tương quan giữa lãi xuất VND/USD gắn với biến động tỷ giá hối đoái; xây dựng hệ thống xếp hạng tín nhiệm hiệu quả, hoàn thiện chế tài xử  phạt các trường hợp vi phạm; quản lý nhà nước đối với ngoại tệ và vàng miếng; giám sát chặt chẽ hoạt động của các NHTM.

Từ khóa:  Chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, thi trường tiền tệ

5. Củng cố và phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng ở Việt Nam trong bối cảnh mới/ TS. Nguyễn Chí Thành// Ngân hàng .- 2011 .- Số 8 .- Tr. 24-29.

Nội dung: Trình bày thực trạng các hệ thống tổ chức tín dụng hiện nay và tình hình phát triển, những bất cập và vấn đề đặt ra. Định hướng củng cố và phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng.

Từ khóa: Tổ chức tín dụng, tín dụng Việt Nam

6. Điều hành chính sách tỷ giá của Việt Nam nhằm thúc đẩy xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu/ TS. Nguyễn Thị Kim Thanh// Ngân hàng .- 2011 .- Số 8 .- Tr. 11-15.

Nội dung: Những giải pháp chính sách đồng bộ để giải quyết vấn đề làm tăng hụt thương mại, đánh giá mức độ ảnh hưởng của tỷ giá đến việc tăng khả năng xuất khẩu ở Việt Nam. Qua đó thúc đẩy xuất khẩu thu ngoại tệ cùng với hạn chế nhập khẩu để giảm dần thâm hụt cán cân thương mại, nhằm bình ổn thị trường, điều chỉnh chính sách tỷ giá ổn định.

Từ khóa: Chính sách tỷ giá, xuất khẩu, nhập khẩu.

7. Giảm tổng cầu và vai trò của chính sách tài khóa – tiền tệ/ Thành Long// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2011 .- Số 40-41 tháng 03 .- Tr.33-35.

Nội dung: Giới thiệu biện pháp thắt chặt tiền tệ, ổn định thị trường vàng, ngoại hối, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi dưới 5%, kiểm soát chặt chẽ thị trường giá cả.

Từ khóa: Tài chính – tiền tệ, chính sách tài khóa.

8. Hệ thống giám sát tài chính Việt Nam: Những bất cập và phương hướng hoàn thiện/ ThS. Viên Thế Giang, ThS. Võ Thị Mỹ Hương// Ngân hàng .- 2011 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 5-12.

Nội dung: Bài viết tập trung làm rõ những bất cập của hệ thống giám sát tài chính Việt Nam và đề xuất phương hướng đổi mới hệ thống giám sát tài chính trong điều kiện phát triển thị trường tài chính Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Tài chính Việt Nam, giám sát tài chính.

9. Kỷ cương thị trường – Biện pháp cơ bản để ổn định thị trường tiền tệ hiện nay/ PGS. TS. Nguyễn Thị Mùi, TS. Nguyễn Thị Hải Hà// Ngân hàng .- 2011 .- Số 8 .- Tr. 47-49.

Nội dung: Thực trạng hoạt động của ngân hàng các nước trên thế giới và Việt Nam hiện nay đối với sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn. Những khó khăn, rủi ro đối với các ngân hàng, các giải pháp được đặt ra nhằm bình ổn lại các hoạt động của ngân hàng, duy trì nguồn vốn và giảm rủi ro xuống mức thấp nhất.

Từ khóa: Thị trường tiền tệ, chính sách tiền tệ, luật tiền tệ.

10. Mối quan hệ giữa kiều hối và bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam/ ThS. Phan Tiến Nam, ThS. Đinh Thị Thanh Long// Tài chính.- Số 4 (558).- Tr. 41 – 43.

Nội dung: Thực trạng kiều hối vào Việt Nam. Làm rõ mối quan hệ giữa dòng kiều hối vào Việt Nam và một số bất ổn kinh tế vĩ mô Việt Nam phải đối mặt đó là những tác động tiêu cực của kiều hối vào nên kinh tế như: Luồng kiều hối chảy vào làm tăng cung ngoại tệ, nội tệ lên giá; để can thiệp tránh cho nội tệ lên giá, ngân hàng nhà nước phải mua ngoại tệ vào, tăng gánh nặng cho ngân hàng nhà nước.

 Từ  khóa: Kiều hối, kinh tế vĩ mô, kinh tế Việt Nam.

11. Nhận diện một số bất cập có thể dẫn đến rủi ro pháp lý trong hệ tín dụng và bảo đảm tiền vay/ Đỗ Hồng Thái// Ngân hàng .- 2011 .- Số 7 .- Tr.21-26

Nội dung: Phân tích một số bất cập có thể dẫn đến rủi ro pháp lý trong hệ tín dụng và bảo đảm tiền vay nhằm giúp ngân hàng và người vay hiểu rõ hơn về rủi ro pháp lý trong hệ tín dụng và bảo đảm tiền vay và trên cơ sở đó hãn chế được những rủi ro cho đôi bên.

Từ khóa: Rủi ro tín dụng, hệ tín dụng, bảo đảm tiền vay.

12. Phòng ngừa rủi ro trong quản lý tài chính công ở địa phương/ TS. Hoàng Thị Thúy Nguyệt// Tài chính.- 2011.- Số 4 (558).- Tr. 44 – 45.

Nội dung: Nhận diện một số rủi ro trong quản lý tài chính công ở địa phương: Rủi ro trong khâu lập dự toán ngân sách, rủi ro trong khâu tổ chức thực hiện dự toán, kiểm toán bên ngoài và giám sát ngân sách. Đề xuất những giải pháp phòng ngừa rủi ro như:  Đổi mới công tác  lập kế hoạch kinh tế xã hội của các địa phương và kế hoạch ngành gắn với nguồn lực tài chính, trong đó có nguồn ngân sách nhà nước trong trung hạn; tăng cường kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp trong khu vực công; hoàn thiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập đi đôi với tăng cường quản lý giám sát chất lượng dịch vụ của Nhà nước.

Từ khóa: Quản lý tài chính công, rủi ro tài chính công
13. Quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp theo mức độ rủi ro khách hàng - kinh nghiệm quốc tế/ Nguyễn Thị Thanh Huyền// Ngân hàng .- 2011 .- Số 7 .- Tr. 60-67

Nội dung: Quản lý danh mục tín dụng doanh nghiệp theo mức độ rủi ro của khách hàng; Kinh nghiệm về quản lý danh mục tín dụng theo mức độ rủi ro khách hàng của một số ngân hàng thương mại và tổ chưc trên thế giới.

Từ khóa: Tín dụng doanh nghiệp, rủi ro khách hàng, rủi ro tín dụng.

14. Suy nghĩ về những giải pháp tiền tệ trong việc chống suy giảm kinh tế ở Việt Nam/ PGS, TS. Nguyễn Thị Nhung, TS. Hà Thị Thiều Dao// Ngân hàng .- 2011 .- Số 7 .- Tr. 14 – 20.

 Nội dung: Đánh giá những thành tựu, hạn chế mà ngành Ngân hàng đã thực hiện để chống suy giảm kinh tế ở Việt Nam và rút ra một số gợi ý chính sách cho việc giảm thiểu tác động của các ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế thế giới vốn diễn ra theo chu kỳ kinh doanh một cách chủ động hơn, có lựa chọn hơn.

Từ khóa: Ngân hàng, tài chính tiền tệ, suy giảm kinh tế, kinh tế Việt Nam.

15. Thực thi chính sách tiền tệ gắn với mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế ở nước ta trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới/ Nguyễn Hồ Minh Trang// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2011 .- Số 42 .- Tr.19-25.

Nội dung: Trình bày những vấn đề cần lưu ý trong việc thực thi chính sách tiền tệ gắn với mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế nước ta trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới. Những phương án nhằm bình ổn và phát triển bền vững nền kinh tế nước ta trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, khủng hoảng kinh tế thế giới, tăng trưởng kinh tế.

16. Ứng dụng tài chính hành vi trong xây dựng danh mục đầu tư tối ưu/ Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm// Phát triển kinh tế .- 2011 .- Số 246 .- Tr.38-44.

Nội dung: Trình bày một số ý tưởng về xây dựng danh mục đầu tư có tính đến yếu tố “không cân xứng” trong khả năng chịu đựng rủi ro của nhà đầu tư; Xem xét đến vấn đề “bảo hiểm” khi tối ưu hóa giá trị danh mục đầu tư, nếu nó làm cực đại hóa hữu dụng của nhà đầu tư và đề cập đến tiến trình “phân chia rủi ro” để quản lý rủi ro trong một danh mục đầu tư có nhiều loại tài sản khác nhau.

Từ khóa: Đầu tư  tài chính, tài chính ứng dụng, tài chính hành vi

NGÂN HÀNG

1. Đánh giá tác động của chính sách Marketing đến mức độ hài lòng của khách hàng tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Huế/ TS. Lại Xuân Thủy, TS. Phan Thị Minh Lý// Ngân hàng .- 2011 .- Số 8 .- Tr. 42-46.

Nội dung: Nghiên cứu chính sách marketing mà ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Huế (VCB Huế) sử dụng. Tham khảo ý kiến đánh giá của khách hàng về chính sách, tác động của chính sách đến mức độ hài lòng của khách hàng. Rút ra một số đề xuất, giải pháp cải thiện chính sách marketing của VCB Huế nhằm phát triển nhanh chóng và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương cũng như cả nước.
Từ khóa: Marketing ngân hàng, ngân hàng thương mại.
2. Một số giải pháp quản lý rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay/ ThS. Vũ Phúc Thái// Ngân hàng .- 2011 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 32-34.

Nội dung: Rủi ro thanh khoản trong hoạt động của ngân hàng thương mại và thực tế quản lý rủi ro thanh khoản. Biện pháp để quản lý rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, rủi ro thanh khoản.

3. Một số vấn đề về nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng và cuộc đấu tranh chống tội phạm rửa tiền/ Nguyễn Ngọc Minh// Ngân hàng .- 2011 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 35-39.

Nội dung: Nguồn gốc và sự ra đời của nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng, những khó khăn và thách thức trong thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền song song với việc tôn trọng và đảm bảo bí mật thông tin khách hàng, các quy định của pháp luật Việt Nam về công tác đảm bảo bí mật thông tin khách hàng.

Từ khóa: Ngân hàng, bảo mật trong ngân hàng, bảo mật thông tin khách hàng, tội phạm rửa tiền.

4. Một số ý kiến về phương pháp đánh giá chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại/ ThS. Đường Ngọc Dũng// Ngân hàng .- 2011 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 62-64.

Nội dung: Trình bày về quản trị rủi ro tín dụng, phương pháp đánh giá chất lượng quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro tín dụng.

5. Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại/ ThS. Phạm Phú Nhân// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2011 .- Số 10 (331) .- Tr. 29-31.

Nội dung: Tổng hợp các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại dựa trên bảng đề xuất câu hỏi gồm 34 nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng tại ngân hàng được tác giả gửi đến hơn 200 cán bộ ngân hàng trên toàn quốc.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng.

6. Nguyên nhân và những biểu hiện rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại/ TS. Phạm Thị  Nguyệt, ThS. Hà Mạnh Hùng// Ngân hàng .- 2011 .- Số 9 tháng 5 .- Tr. 29-33.

Nội dung: Khái quát về rủi ro và rủi ro tín dụng, trình bày một số dấu hiệu cơ bản để nhận biết rủi ro tín dụng nhằm đưa ra giải pháp khắc phục.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng.

7. Tăng vốn điều lệ tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam và biện pháp nâng cao hiệu lực giám sát/ TS. Nguyễn Thị Loan// Ngân hàng .- 2011 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 17-24.
Nội dung: Đề cập thực tế về sự phát triển vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam, giám sát tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Nhà nước đối với ngân hàng thương mại và một số ý kiến góp phần nâng cao hiệu lực giám sát tăng vốn đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam

Từ khóa: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, vốn điều lệ, giám sát ngân hàng.

CHỨNG KHOÁN
1. Định giá quyền chọn chứng khoán phái sinh bằng mô hình cây nhị phân/ TS. Bùi Phúc Trung// Phát triển kinh tế .- 2011 .- Số 246 .- Tr. 24-31.

Nội dung: Giới thiệu mô hình cây nhị phân và một số nguyên lý tài chính quan trọng để định giá quyền chọn chứng khoán phái sinh.

Từ khóa: Tài chính, chứng khoán phái sinh, mô hình cây nhị phân.

2. Giao dịch chứng khoán phái sinh – mô hình định giá thích hợp cho thị trường chứng khoán Việt  Nam/ TS. Bùi Phúc Trung// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 166 .- Tr. 28-35.

Nội dung: Bài viết nêu lên các khái niệm, các định nghĩa, các mô hình và các dạng hàm toán học là công cụ cho định giá chứng khoán phái sinh nhằm phục vụ nhu cầu cho nhà đầu tư.

Từ khóa: Chứng khoán Việt Nam, chứng khoán phái sinh, mô hình định giá thích hợp.

3. Quyền chọn cổ phiếu - công cụ phòng chống rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ TS. Thân Thị Thu Thủy// Ngân hàng .- 2011.- Số 7 .- Tr. 40-45.

Nội dung: Trình bày một số rủi ro trên thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam. Những thuận lợi để hạn chế rủi ro trong giao dịch quyền chọn cổ phiếu.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, chứng khoán Việt Nam, quyền chọn cổ phiếu

4. Tái cấu trúc thị trường chứng khoán: Lựa chọn phương án nào cho thị trường chứng khoán Việt Nam?/ Thanh Phương// Chứng khoán Việt Nam .- 2011 .- Số 151 tháng 5 .- Tr.7-9.


Nội dung: Trình bày sự cần thiết của việc tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam và các phương án tái cấu trúc thị trường chứng khoán.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, tái cấu trúc thị trường chứng khoán, chứng khoán Việt Nam.

5. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ ThS. Trần Thị Thu Phong// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2011 .- Số 42 .- Tr. 36-41.

Nội dung: Phân tích hiệu quả kinh doanh là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích hoạt động kinh doanh để qua đó nắm được các nguyên nhân tác động đến hậu quả như hạn chế trong nhận thức về công khai thông tin, hạn chế về nội dung phân tích, về tính toán các chỉ tiêu, về phương pháp phân tích. Từ đó rút ra những kinh nghiệm để hoàn thiện hiệu quả kinh doanh tại các công ty niêm yết.
Từ khóa: Phân tích hiệu quả kinh doanh, niêm yết chứng khoán, chứng khoán Việt Nam.

6. Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam/ TS. Võ Thị Anh Thúy, ThS. Lê Anh Tuấn// Ngân hàng .- 2011 .- Số 8 .- Tr. 50-55.

Nội dung: Trình bày hiện trạng của thị trường chứng khoán Việt Nam, tính hiệu quả và khó khăn, rủi ro. Qua đó phát triển xây dựng và lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu, xây dựng đường biên hiệu quả cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
Từ khóa: Chứng khoán Việt Nam, đầu tư chứng khoán, danh mục đầu tư chứng khoán.

MÔI TRƯỜNG

1. Ô nhiễm môi trường ở Hà Nội: Thực trạng và giải pháp/ PGS. TS. Nguyễn Ngọc Huyền// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 168 .- Tr. 3-8.
Nội dung: Thực trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội, nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường. Một số giải pháp và kiến nghị giảm ô nhiễm môi trường Hà Nội.

Từ khóa: Ô nhiễm môi trường, môi trường ở Hà Nội

GIÁO DỤC

1. Các khuyến nghị về đổi mới chương trình giảng dạy/ Majo Goerge// Kiểm toán .- 2011 .- Số 6 .- Tr. 22-23.

Nội dung: Cần thực hiện khảo sát thị trường trước, cần tổ chức họp mặt thường xuyên giữa “nhà cung cấp và người sử dụng cuối”, thu thập phản hồi từ các công ty tuyển dụng sinh viên, các chương trình hướng nghiệp thường xuyên hợp tác với các công ty trong cùng lĩnh vực, các chương trình dự giảng, các chương trình thực tập, sử dụng công nghệ trong việc đổi mới nội dung giảng dạy tại các trường đại học. Đó là các khuyến nghị tác giả đề xuất trong bài viết.

Từ khóa: Giáo dục đại học, phương pháp giảng dạy, đổi mới giáo dục.

2. Đào tạo kế toán Việt Nam: Thực trạng và giải pháp/ PGS. TS. Vũ Hữu Đức// Kiểm toán .- 2011 .- Số 6 .- Tr. 19, 23.

Nội dung: Trình bày thực trạng về đào tạo kế toán ở Việt Nam hiện nay: thực trạng đội ngũ giảng viên thiếu và yếu, trình độ tiếng Anh yếu, sự kết nối và phối hợp giữa các tổ chức chưa đạt tầm cần thiết… Các giải pháp khắc phục.

Từ khóa: Kế toán Việt Nam, đào tạo kế toán.

3. Đổi mới chương trình, cách thức đào tạo và phương pháp giảng dạy kế toán trình độ đại học ở Việt Nam/ TS. Đỗ Thị Phương// Kiểm toán .- 2011 .- Số 6 .- Tr. 20-21.

Nội dung: Trình bày thực trạng chương trình, cách thức đào tạo và phương pháp giảng dạy kế toán trình độ đại học ở Việt Nam: Về chương trình đào tạo cử nhân kế toán, về cách thức đào tạo, về phương pháp giảng dạy. Một số giải pháp đổi mới chương trình, cách thức đào tạo và phương pháp giảng dạy kế toán trình độ đại học ở Việt Nam.

Từ khóa: Giáo dục đại học, đào tạo kế toán, phương pháp giảng dạy kế toán.

4. Phát triển chất lượng nguồn lực kế toán, kiểm toán Việt Nam thời kỳ hiện đại hóa – công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế/ TS. Trần Phước// Kiểm toán .- 2011 .- Số 6 .- Tr. 17-18.

Nội dung: Trình bày các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục, đánh giá chất lượng đào tạo ngành kế toán kiểm toán tại Việt Nam trong thời gian qua. Giải pháp phát triển nguồn lực ngành kế toán, kiểm toán ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn lực kế toán kiểm toán để đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

Từ khóa: Phát triển nguồn lực kế toán, phát triển nguồn lực kiểm toán, kế toán – kiểm toán Việt Nam.

5. Phát triển chương trình liên kết đào tạo quốc tế trong các trường đại học Việt Nam/ PGS. TS. Bùi Anh Tuấn// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 166 .- Tr. 54-58.

Nội dung: Trình bày khái quát kết quả nghiên cứu của tác giả trong giai đoạn 2006 – 2010, tập trung vào đánh giá về các chương trình liên kết đào tạo quốc tế trong các trường đại học ở Việt Nam, cơ hội và thách thức trong phát triển các chương trình liên kết đào tạo quốc tế và những kiến nghị đề xuất nhằm tiếp tục phát triển chương trình này trong bối cảnh mới.

Từ khóa: Giáo dục đại học, liên kết đào tạo, đào tạo quốc tế.

6. Thực trạng và giải pháp đổi mới nội dung đào tạo kế toán và kiểm toán trình độ đại học ở Việt Nam/ GS. TS. Đặng Thị Loan// Kiểm toán .- 2011 .- Số 6 .- Tr. 15-16, 23.
Nội dung: Trình bày thực trạng đào tạo cử nhân kế toán – kiểm toán ở các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam; Phương hướng và giải pháp đổi mới nội dung đào tạo cử nhân kế toán – kiểm toán ở Việt Nam: đổi mới nội dung đào tạo, nội dung giảng dạy, thời lượng đào tạo, công tác biên soạn giáo trình, các giải pháp bổ trợ…

Từ khóa: Đào tạo kế toán, đào tạo kiểm toán, phương pháp giáo dục đại học.

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

1. Giải pháp thu thập dữ liệu & điều khiển trạm không người trực/ Thái Anh Tài// Tự động hóa ngày nay .- 2011 .- Số 125 .- Tr. 34-36.

Nội dung: Tổng quan về hệ thống thông tin vận hành, hệ thống thu thập và xử lý thông tin mức trạm, kiến trúc hệ thống truyền tin, ứng dụng thực tế.

Từ khóa: Thu thập dữ liệu, trạm không người trực, trạm biến áp

2. Mô hình hóa và điều khiển tối ưu  thế vệ tinh nhỏ dùng ba thanh từ lực: Modoling and attitude control of small satellite using three magnetic torqrods/ Phạm Thượng Cát, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Văn Tính// Tự động hóa ngày nay .- 2011 .- Số 125 .- Tr. 20-27.

Nội dung: Trình bày phương pháp mô hình hóa và đề xuất phương pháp điều khiển tối ưu tư thế vệ tinh nhỏ trên quỹ đạo thấp với độ dự trữ ổn định cho trước. Các vấn đề về xây dựng mô hình hệ động học, động lực học tư thế vệ tinh dùng ba thanh từ lực, mô hình các cảm biến từ trường, mô hình mô men nhiễu môi trường vũ trụ, xây dựng thuật toán điều khiển tư thế vệ tinh với độ dự trữ ổn định cho trước. Các kết quả mô phỏng trên Matlab được phân tích và trình bày với chương trình mô tả chuyển động của tư thế vệ tinh trong không gian 3D.
Từ khóa: Điều khiển tối ưu thế, vệ tinh nhỏ, thanh từ lực, động lực học.

XÂY DỰNG

1. Công cụ đánh giá công trình xây dựng Lotus – Hướng tới những công trình xanh và thành phố xanh ở Việt Nam/ Yannick Millet, PGS. TS Nguyễn Việt Anh// Xây dựng.- 2011.- Số 517.- Tr. 38 – 32.

Nội dung: Giới thiệu phiên bản thử nghiệm Lotus dành cho công trình không phải là nhà ở, được hoàn thiện tháng 6/2010, sau 3 năm thử nghiên cứu và 2 lần xem xét,  đóng góp ý kiến bởi các chuyên gia trong và ngoài nước.

Từ khóa: Lotus, công trình xây dựng,  công trình xanh, thành phố xanh

2. Giải pháp gia cố các mố cầu Kỳ Hà I và IV/ TS. Vũ Xuân Hòa,…// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 5 .- Tr. 23-26, 30.

Nội dung: Cầu Kỳ Hà I và cầu Kỳ hà IV, trên đường Vành đai phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh, được xây dựng trên vùng đất rất yếu thuộc lưu vực sông Sài Gòn. Trong quá trình xây dựng, vào tháng 5/2009 các mố cầu đã dịch chuyển. Bài báo giới thiệu cơ sở lựa chọn giải pháp gia cố, nội dung chính trong thiết kế gia cố, quá trình thi công và kết quả đạt được của việc gia cố.

Từ khóa: Xây dựng cầu, gia cố mố cầu, cầu Kỳ Hà I, cầu Kỳ Hà IV.
3. Kiến trúc – Công trình -  Động đất/ PGS. Lê  Kiều// Xây dựng.- 2011.- Số 517.- Tr. 44 – 46.

Nội dung: Trình bày khái niệm động đất, đánh gía cường độ động đất. Từ đó đưa ra những tiêu chuẩn trong khi xây dựng công trình để tránh hư hại khi có động đất xảy ra.

Từ  khóa: Động đất, kiến trúc, công trình.

4. Một số vấn đề về chất lượng công trình xây dựng cơ bản/ Nguyễn Hồng Chương// Xây dựng.- 2011.- Số 517.- Tr. 18 – 21.

Nội dung: Trình bày tình hình về chất lượng một số  công trình giao thông. Những vấn đề ảnh hưởng tới chất lượng công trình như: Chủ trương đầu tư; tư vấn thiết kế, công tác thẩm tra, thẩm định; công tác đấu thầu; khâu thi công xây lắp. Đồng thời giới thiệu một số biện pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng cơ bản: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục; nâng cao chất lượng tư vấn khảo sát thiết kế và giám sát công trình xây dựng; nâng cao chất lượng thi công xây dựng xây dựng công trình; nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ đầu tư và Ban quản lý đự án.

Từ khóa: Chất lượng công trình, công trình xây dựng.

5. Nghiên cứu gia tăng tốc độ cố kết của nền đường đầu cầu bằng bấc thấm kết hợp hạ mực nước ngầm/  Trần Xuân Thọ, Đặng Minh Hoàn// Xây dựng.- 2011.- Số 517.- Tr. 57 – 60.

Nội dung: Khu vực đồng bằng sông Cửu Long có tầng đất phù sa khá dày và tập trung đất sét yếu. Đa số các tuyến đường đều đi qua những vùng đất yếu thường gặp các hiện tượng lún, mất ổn định đặc biệt là phần nền đường đầu cầu. Nhiều giải pháp xử lý đã được áp dụng tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề trong công tác xử lý nền. Hiện nay, có nhiều biện pháp xử lý nền đất yếu dưới nền đường đắp cao. Phương pháp xử lý đất yếu bằng bấc thấm kết hợp hạ mức nước ngầm (MNN) có những ưu điểm vượt trội. Công trình “Đường hành lang ven biển phía nam” được nghiên cứu để ứng dụng công nghệ này.

Từ khóa:  Nền đường đầu cầu, xây dựng cầu đường, mực nước ngầm.

6. Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông hạt nhỏ chất lượng cao chịu mài mòn dùng cho các công trình thủy công/ Hoàng Văn Tần, Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Ngọc Lâm// Xây dựng.- 2011.- Số 517.- Tr. 75 – 79. 

Nội dung:  Giới thiệu phương pháp thiết kế thành phần bê tông chất lượng cao với kích thước dạng hạt nhỏ dùng làm lớp ngoài cho các công trình thủy công.

Từ khóa: Công trình thủy công, thiết kế bê tông cốt thép.

7. Nghiên cứu trạng thái ứng suất trong đất do tác dụng của tải trọng ngoài bằng sai phân hữu hạn/ ThS. Ngô Thị Thanh Hương// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 5 .- Tr. 19-22.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp xác định trạng thái ứng suất trong đất ổn định dưới tác dụng của tải trọng ngoài gắn với mô hình ứng suất có hiệu trong đât và dựa trên lời giải số theo phương pháp sai phân hữu hạn.

Từ khóa: Trạng thái ứng suất, tải trọng ngoài, sai phân hữu hạn.

8. Sử dụng hồi quy tuyến tính bội để dự báo tổng mức đầu tư dự án công trình giao thông/ TS. Lưu  Trường Văn, ThS. Lưu Nhất Phong// Xây dựng.- 2011.- Số 517.-  Tr. 10 – 14

Nội dung: Việc xác định tổng mức đầu tư dự án xây dựng công trình giao thông hiện nay chủ yếu dựa trên bốn phương pháp: Căn cứ vào thiết kế cơ sở; dựa vào dự án có các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật tương tự cùng loại; tính theo diện tích hoặc công suất sử dụng của công trình và giá xây dựng tổng hợp, suất vốn đầu tư xây dựng công trình và kết hợp các phương pháp trên. Các phương pháp này vẫn còn những hạn chế nhất định. Do vậy, tìm kiếm một phương pháp để ước tính nhanh tổng mức đầu tư các dự án xây dựng công trình là một nhu cầu cấp thiết. Giới thiệu việc áp dụng hồi quy tuyến tính bội ( Multiple Linear Regression) để dự báo tổng mức đầu tư cho dự án xây dựng công trình giao thông tại tỉnh Bình Định.

Từ khóa: Công trình giao thông, dự án đầu tư xây dựng, phương pháp hồi quy tuyến tính.

9. Thiết kế - Thi công: Yếu tố thành công của các dự án lớn ở Việt Nam/ Đặng Ngọc Châu, Lê Hoài Long// Xây dựng.- 2011.- Số 517.- Tr. 70 – 74.

Nội dung: Xác định các yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến thành công của dự án tổng thầu thiết kế - thi công. Qua đó đề ra các chiến lược để quản lý những dự án tốt hơn. 

Từ khóa: Thiết kế công trình, thi công công trình, dự án xây dựng

10. Tiết kiệm năng lượng và tài nguyên – tiêu chí quan trọng của phát triển đô thị và kiến trúc bền vững/ GS. TS. KTS Nguyễn Hữu Dũng// Xây Dựng.- 2011.- Số  517.- Tr. 5- 7.

Nội dung: Đưa ra thực trạng việc sử dụng năng lượng cho các công trình nhà ở và công trình ở Việt Nam. Giới thiệu cách thực hiện hiệu quả hai tiêu chí quan trọng để quy hoạch, thiết kế xây dựng và đánh giá một công trình kiến trúc đảm bảo xanh, phát triển bền vững là hiệu quả sử dụng năng lượng và tiết kiệm tài nguyên.

Từ khóa: Tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, phát triển đô thị, kiến trúc.

11. Tính toán kết cấu thép cầu chịu tác dụng của tải trọng mỏi theo 22 TCN 272-05/ ThS. Đào  Sỹ Đán// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 05 .- Tr. 12-18.

Nội dung: Trình bày lý thuyết chung về hiện tượng phá hoại mỏi, cách tính toán thiết kế kết cấu thép cầu chịu tác dụng của tải trọng mỏi theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu mới 22 TCN 272-05 và qua đó đưa ra sơ đồ khối cho việc tính toán thiết kế mỏi theo 22 TCN 272-05
Từ khóa: Kết cấu thép, cầu thép, tải trọng mỏi, 22 TCN 272-05.

12. Về vấn đề chiều dài truyền trong các kết cấu cầu bê tông dự ứng lực kéo trước/ TS. Ngô Đăng Quang// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 5 .- Tr. 6-11.

Nội dung: Tóm tắt một số kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm cũng như kết quả mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn về ảnh hưởng của cường độ bê tông đến chiều dài truyền. Kết quả của việc mô phỏng ảnh hưởng của chiều dài truyền đến sự làm việc của đầu dầm “Super T”, kết quả này cho thấy rằng, việc dự đoán sai chiều dài truyền có thể là một trong những nguyên nhân là xuất hiện các vết nứt lớn đầu dầm “Super T” trong giai đoạn chế tạo.

Từ khóa: Cầu bê tông cốt thép, kết cấu bê tông cốt thép, chiều dài truyền, “Super T”.
KẾ TOÁN
1. Bàn về kế toán chi phí đi vay khi áp dụng chuẩn mực kế toán số 16 tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính hiện nay/ ThS. Đặng Thị Thúy Hà// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- Số 40, 41 .- Tr. 22-25.

Nội dung: Trình bày bản chất và cách thức ghi nhận chi phí đi vay theo chuẩn mực kế toán đi vay số 16. Đưa ra quy trình hạch toán chi phí đi vay thường được áp dụng phổ biến tại các doanh nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực tài chính. Từ đó đưa ra những ý kiến về công tác hạch toán kế toán chi phí đi vay tại các doanh nghiệp hiện nay.

Từ khóa: Kế toán chi phí, chuẩn mực kế toán số 16, kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính.

2. Bàn về phương pháp kiểm toán chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính/ TS. Hoàng  Tùng// Kiểm toán .- 2011 .- Số 5 .- Tr. 30-36.

Nội dung: Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất đóng  một vai trò quan trọng trong kiểm toán báo cáo tài chính. Chi phí sản xuất là khoản mục có tính trọng yếu, ảnh hưởng trực tiếp tới các chỉ tiêu, khoản mục khác trên báo cáo tài chính. Gian lận và sai sót đối với khoản mục này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính, điều đó cũng làm cho quyết định của người sử dụng thông tin tài chính bị ảnh hưởng. Do đó, kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất là một trong những nội dung rất quan trọng, bắt buộc trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp. Bài viết nhằm trình bày phương pháp kiểm toán khoản mục này trong qui trình kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty kiểm toán.

Từ khóa: Kiểm toán chi phí sản xuất, kiểm toán báo cáo tài chính.

3. Các chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam trong xu thế hội nhập/ NCS. ThS. Phan Thanh Hải// Kiểm toán .- 2011 .- Số 4 .- Tr. 49-51.

Nội dung: Trình bày các nội dung cơ bản của các chiến lược phát triển ngành kiểm toán như: chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chiến lược phát triển và mở rộng thị trường, liên doanh, sát nhập và trở thành thành viên của các hãng kiểm toán quốc tế có uy tín,.. Một số giải pháp nhằm thực thi các chiến lược phát triển ngành trong bối cảnh hội nhập.

Từ khóa: Kiểm toán độc lập, chiến lược phát triển kiểm toán, hội nhập.

4. Có nên sử dụng giá trị hợp lý là cơ sở tính giá duy nhất trong kế toán tài chính/ TS. Mai Ngọc Anh// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2011 .- Số 40-41 .- Tr. 19-21.

Nội dung: Phân tích các giải pháp có nên sử dụng giá trị hợp lý là cơ sở tính giá duy nhất trong kế toán tài chính như: sử dụng giá trị hợp lý có đáp ứng tốt mục tiêu cung cấp thông tin tài chính, có đảm bảo thông tin tài chính là thích hợp, có đáng tin cậy hay không, có làm giảm bớt sự phức tạp và đảm bảo sự dễ hiểu của thông tin tài chính, có nâng cao sự so sánh của thông tin tài chính.

Từ khóa: Kế toán tài chính, giá trị hợp lý, tính giá thành.

5. Đối tượng thông tin kế toán của mô hình Tổng kế toán Nhà nước/ PGS. TS. Phạm Văn Đăng// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2011 .- Số 40, 41 .- Tr. 14-18.

Nội dung: Trình bày bản chất của hệ thống thông tin kế toán Nhà nước, đối tượng sử dụng thông tin và đối tượng cung cấp thông tin kế toán Nhà nước, đối tượng thông tin kế toán theo mô hình Tổng kế toán Nhà nước. Tổ chức, thu nhận, xử lý thông tin, cung cấp thông tin the mô hình Tổng kế toán Nhà nước.

Từ khóa: Kế toán Việt Nam, Tổng kế toán Nhà nước, đối tượng thông tin kế toán.

6. Hiểu rõ để vận dụng VAS 29 vào các tình huống thực tế/ TS, CPA. Chúc Anh Tú// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2011 .- Số 42 .- Tr. 26-30.

Nội dung: Trình bày khái niệm cơ bản của VAS 29 – chuẩn mực kế toán Việt Nam: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót đã quy định, hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán và sự thay đổi trong chính sách kế toán, ước tính kế toán và sữa chữa sai sót để doanh nghiệp có thế lập và trình báo cáo tài chính một cách rõ ràng.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán Việt Nam, VAS 29.

7. Hoàn thiện chế đố kế toán bán hàng đại lý đúng giá hưởng hoa hồng trong các doanh nghiệp thương mai hiện nay/ Đàm Bích Hà// Kiểm toán .- 2011 .- Số 3(124) .- Tr. 27-30.

Nội dung: Trình bày quy định và thực trạng của chế độ kế toán về kế toán bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, nêu ra một số giải pháp.

Từ khóa: Kế toán bán hàng, kế toán doanh nghiệp. 

8. Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp xây lắp: Kỳ 4: Xây dựng hệ thống hạch toán chi phí phục vụ quản trị chi phí ở doanh nghiệp xây lắp/ Nguyễn Khắc Hùng// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 4 .- Tr. 11-14.

Nội dung: Hạch toán chi phí của kế toán tài chính: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí máy thi công, chi phí sản xuất chung; Hoàn thiện hạch toán chi phí phục vụ quản trị chi phí: chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung…

Từ khóa: Kiểm soát chi phí, doanh nghiệp xây lắp, quản trị chi phí, hạch toán chi phí.

9. Những vấn đề nổi bật về chế độ hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ mới ban hành/ Ths. Nguyễn Bá Phú// Kiểm toán .- 2011 .- Số 3(124) .- Tr. 52-54.

Nội dung: Bài viết hệ thống các điểm chính trong các Nghị định, thông tư và một số văn bản của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. 

Từ khóa: Hóa đơn bán hàng.

10. Phát triển Kiểm toán Nhà nước khu vực theo chiến lược đến năm 2020/ PGS. TS. Đoàn Xuân Tiên// Kiểm toán .- 2011 .- Số 5 .- Tr. 8-11.

Nội dung: Đề cập một vài vấn đề hoàn thiện, phát triển tổ chức và hoạt động hệ thống kiểm toán nhà nước khu vực theo chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2020 như: Về phát triển hệ thống tổ chức, về cơ cấu tổ chức các kiểm toán nhà nước khu vực, về hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác khảo sát lập kế hoạch kiểm toán, công tác kiểm toán tổng hợp và công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm toán.

Từ khóa: Kiểm toán Nhà nước khu vực, phát triển kiểm toán, chiến lược phát triển kiểm đến năm 2020.

11. Thông tin kế toán và dịnh dạng mô hình tổ chức công tác kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa/ PGS. TS. Võ Văn Nhị, TS. Nguyễn Ngọc Dung// Kế toán và kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 5 .- Tr. 13-15.

Nội dung: Trình bày quy mô doanh nghiệp và nhu cầu thông tin kế toán, định hướng giải quyết nhu cầu thông tin kế toán, cách trình bày và công bố thông tin, bộ máy kế toán và người làm kế toán.

Từ khóa: Thông tin kế toán, kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, mô hình công tác kế toán.
12. Tổ chức dữ liệu kế toán trong điều kiện tin học hóa/ TS. Nguyễn Mạnh Toàn, ThS. Huỳnh  Thị Hồng Hạnh// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 4 .- Tr. 31-34, 36.

Nội dung: Xu hướng ứng dụng các phần mềm kế toán ngày càng trở nên phổ biến nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Việc hiểu được cách tổ chức dữ liệu và quy trình xử lý dữ liệu của một phần mềm kế toán là rất cần thiết để giúp người sử dụng lựa chọn một phần mềm tốt và khai thác có hiệu quả nhất các tính năng của phần mềm đó.

Từ khóa: Kế toán, phần mềm kế toán, dữ liệu kế toán, tin học hóa.

13. Trao đổi về kế toán giá trị hợp lý trong phản ánh và ghi nhận các khoản đầu tư tài chính ở các doanh nghiệp/ ThS. Nguyễn Thành Hưng// Kiểm toán .- 2011 .- Số 3(124) .- Tr. 20-26.

Nội dung: Bài viết đưa ra những tồn tại trong việc hạch toán các khoản đầu tư tài chính theo nguyên tắc giá phí và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc phản ánh, trình bày bộ phận tài sản tài chính “nhạy cảm” này, với mục đích nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của việc công bố thông tin kế toán, tài chính trong thời gian tới ở Việt Nam.

Từ khóa: Kế toán tài chính, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp.

14. Vai trò của Cơ quan Kiểm toán tối cao trong kiểm toán môi trường/ NCS. Đỗ Thị Ánh Tuyết// Kiểm toán .- 2011 .- Số 4 .- Tr. 33-37.

Nội dung: Bài viết bên cạnh những nghiên cứu về sự cần thiết của kiểm toán môi trường, làm rõ vai trò của cơ quan kiểm toán tối cao trong kiểm toán môi trường. Trên cơ sở đó đề xuất những định hướng và giải pháp cho kiểm toán nhà nước Việt Nam.
Từ khóa: Kiểm toán tối cao, kiểm toán môi trường, kiểm toán nhà nước.

15. Vai trò của hoạt động kiểm toán tài chính trong cuộc khủng hoảng tài chính/ Ioan Gheorghe Tara (Đại học Oradea Rumani)// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2011 .- Số 40-41 tháng 03 .- Tr. 54-59.

Nội dung: Thực trạng việc chưa minh bạch và thiếu những thông tin tài chính cần thiết của các công ty dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính. Bài viết trình bày những nguyên nhân, khuyến nghị, các giải pháp có thể nâng cao chất lượng kiểm toán tài chính.
Từ khóa: Kiểm toán tài chính, khủng hoảng tài chính.

16. Vai trò của kiểm toán nhà nước trong việc góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2012/ PGS. TS. Nguyễn Đình Hòa// Kiểm toán .- 2011 .- Số 5 .- Tr. 19-24.
Nội dung: Bài viết tập trung làm rõ khái niệm tăng trưởng kinh tế và chất lượng tăng trưởng kinh tế từ đó làm cơ sở phân tích đánh giá sơ bộ chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Xuất phát từ địa vị pháp lý chức năng nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước, bài viết đi sâu phân tích những đóng góp về giá trị và lợi ích của kiểm toán nhà nước trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Từ khóa: Kiểm toán nhà nước, tăng trưởng kinh tế, kinh tế Việt Nam.
QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Một số vấn đề về quản trị công ty tại Việt Nam: Thực trạng và một số giải pháp đề xuất/ La Hường// Chứng khoán Việt Nam .- 2011 .- Số 151 tháng 5 .- Tr. 10-13.

Nội dung: Trình bày hệ thống pháp lý về quản trị công ty tại Việt Nam, thực trạng quản trị công ty tại Việt Nam và một số giải pháp đề xuất.

Từ khóa: Quản trị công ty.

2. Tác động của yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam đến đạo đức nghề nghiệp trong các doanh nghiệp/ Đinh Phi Hổ, Hoàng Trọng Tân// Nghiên cứu kinh tế .- 2011 .- Số 5 (396) .- Tr. 52-58.

Nội dung: Trên cơ sở điều tra trực tiếp 225 nhân viên làm việc toàn thời gian trong các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nhằm thu thập dữ liệu phân tích, dựa vào mô hình phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy bội, bài viết tập trung vào việc hình thành mô hình định lượng mối quan hệ của yếu tố văn hóa truyền thống và đạo đức nghề nghiệp trong các doanh nghiệp Việt  Nam.
Từ khóa: Đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa truyền thống Việt Nam.
DU LỊCH

1. Định vị du lịch biển Việt Nam/ TS. Phạm Trương Hoàng// Du lịch Việt Nam .- 2011 .- Số 4 .- Tr. 32-33.

Nội dung: Bài viết trên quan điểm tiếp cận của marketing, phân tích những đặc điểm định vị sản phẩm du lịch biển của một số nước trong khu vực và đề xuất một chiến lược định vị sản phẩm du lịch biển Việt Nam trong tương lai.

Từ khóa: Du lịch biển, du lịch Việt Nam, phát triển du lịch.
2. Giải pháp nâng cao khả năng hội nhập kinh tế quốc tế của dịch vụ kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh hiện nay/ ThS. Phan Thanh Hải// Phát triển kinh tế .- 2011 .- Số 246 .- Tr. 17-23.

Nội dung: Đưa ra các phân tích liên quan đến việc đánh giá những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của dịch vụ kiểm toán. Qua đó mạnh dạn đưa ra những giải pháp kiến nghị để thúc đẩy quá trình hội nhập dịch vụ này được thực hiện một cách tốt hơn trong tương lai.

Từ khóa: Kiểm toán Việt Nam, dịch vụ kiểm toán, hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về du lịch/ Trần Văn Khai// Du lịch Việt Nam .- 2011 .- Số 6 .- Tr. 40-41.

Nội dung: Giới thiệu một số kinh nghiệm của các nước trong quản lý nhà nước về du lịch như: Thái Lan – Luôn tìm cách thõa mãn khách hàng; Singapore – Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường; Các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Du lịch Việt Nam, quản lý nhà nước về du lịch.

4. Nhìn lại chặng đường 10 năm phát triển của ngành du lịch Việt Nam: thành tựu, hạn chế và giải pháp phát triển/ ThS. Nguyễn Quốc Nghi// Phát triển kinh tế .- 2011 .- Số 246 .- Tr. 32-37.

Nội dung: Bài viết này tập trung đánh giá thực trạng phát triển ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn 2001 – 2010, đồng thời nhận định những hạn chế mà ngành du lịch Việt Nam đang phải đối mặt và đưa ra một số giải pháp phát triển bền vững ngành du lịch Việt Nam trong thời gain tới.

Từ khóa: Du lịch Việt Nam, phát triển du lịch

5. Phát triển du lịch biển Việt Nam với xây dựng thương hiệu quốc gia/ Phạm Thu Trà// Du lịch Việt Nam .- 2011 .- Số 5( tr. 24-25), số 6 (37-39).
Nội dung: Để làm chủ được thương hiệu nói riêng, thương hiệu quốc gia nói chung là phương thức có ý nghĩa quyết định để một doanh nghiệp, một đất nước làm chủ được thị trường. Tuy nhiên, để làm chủ được thương hiệu là cả một quá trình với sự đầu tư nghiêm túc, trong đó việc đầu tiên phải làm là xây dựng thương hiệu. Bài viết giới thiệu một số giải pháp phát triển thương hiệu trong phát triển du lịch biển Việt Nam.
Từ khóa: Du lịch biển, phát triển du lịch biển, thương hiệu du lịch

6. Phát triển du lịch Việt Nam 2001- 2010 và định hướng đến 2020 – tầm nhìn 2030/ PGS. TS. Phạm Trung Lương, TS. Nguyễn Khánh Doanh// Du lịch Việt Nam .- 2011 .- Số 5 .- Tr. 46-48.
Nội dung: Trình bày định hướng phát triển du lịch Việt Nam 2001 – 2010 và định hướng đến 2020, tầm nhìn 2030.

Từ khóa: Du lịch Việt Nam, phát triển du lịch.

7. Xác định giá thành và giá bán của chương trình du lịch cho một chuyến đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch/ ThS. Hà Thị Thúy Vân// Kiểm toán .- 2011 .- Số 5 .- Tr. 37-39.

Nội dung: Tác giả đưa ra các bước định giá sản phẩm đơn giản, có tính định hướng và tham khảo cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch như: Bước 1: Doanh nghiệp có định tạo thương hiệu cho sản phẩm dịch vụ mới; Bước 2: Thực hiện khảo sát định tính; Bước 3: Thực hiện khảo sát định lượng; Bước 4: Kế hoạch tấn công; Bước 5: Bắt đầu khởi động; Bước 6: Hãy giữ cái đầu lạnh. Cách xác định giá thành và giá bán của một chương trình du lịch cho một chuyến.

Từ khóa: Dịch vụ du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch, giá thành chương trình du lịch, giá bán chương trình du lịch.

8. Xây dựng hệ thống kỹ năng du lịch văn hóa theo định hướng toàn cầu/ TS. Trần Thúy Anh, CN. Phan Quang Anh// Du lịch Việt Nam .- 2011 .- Số 6 .- Tr. 28-29.

Nội dung: Mỗi vùng đất có các dạng tài nguyên du lịch khác nhau, các dạng tồn tại của di sản văn hóa khác nhau nên để xây dựng du lịch văn hóa theo tiêu chí riêng cần có những kỹ năng phù hợp. Bài viết hướng dẫn cách xây dựng kỹ năng du lịch văn hóa theo định hướng toàn cầu.

Từ khóa: Du lịch văn hóa, kỹ năng du lịch, định hướng du lịch toàn cầu.
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